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2. Danh sách 2: Các sinh viên bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1  22022523 Trần Văn Dy 14/07/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

2  22022583 Nguyễn Huy Hoàng Anh 07/11/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

3  22022588 Ngô Xuân Mạnh 11/08/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

4  22022674 Hồ Tú Minh 21/05/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

5  22022539 Nguyễn Bảo Sơn 20/12/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI2 

6  22022585 Vũ Việt Hùng 13/11/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI2 

7  22022622 Lê Tuấn Anh 11/03/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI2 

8  22022649 Nguyễn Thế An 20/09/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI2 

9  22025123 Bùi Tuấn Anh 21/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

10  22025129 Nguyễn Đắc Hùng 28/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

11  22025130 Lê Tuấn Anh 01/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

12  22025132 Ngô Huy Hoàng 25/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

13  22025151 Phạm Văn Thông 16/09/2002 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

14  22025171 Lê Văn Tùng 24/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

15  22025176 Hoàng Hữu Thịnh 18/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

16  22025197 Mạc Anh Tuấn 02/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

17  22025201 Vũ Đức Trung 05/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE1 

18  22025110 Lê Duy Thắng 25/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

19  22025153 Phạm Quang Anh 12/07/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

20  22025155 Phạm Cao Minh 21/11/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

21  22025180 Phan Việt Hoàng 15/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

22  22025189 Vương Trung Kiên 10/11/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

23  22025191 Nguyễn Minh Quân 24/02/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

24  22025207 Nguyễn Bình An 03/10/2004 QH-2022-I/CQ-C-CE2 

25  22022133 Nguyễn Năng Dương 05/10/2004 QH-2022-I/CQ-E-CE1 

26  22022137 Nguyễn Viết Hải 23/02/2004 QH-2022-I/CQ-E-CE1 

27  22022194 Lê Doãn Tuân 24/12/2004 QH-2022-I/CQ-E-CE1 

28  22022131 Lao Văn Hùng 01/08/2003 QH-2022-I/CQ-E-CE2 

29  22029014 Hà Đức Minh 21/12/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

30  22029016 Đỗ Việt Hải 24/01/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

31  22029026 Nguyễn Đức Minh 15/12/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

32  22029060 Nguyễn Phan Anh 09/12/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

33  22029081 Mai Đức Hiệp 02/01/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

34  22029103 Nguyễn Trọng Diễn 10/11/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

35  22029104 Đặng Tùng Sơn 20/10/2004 QH-2022-I/CQ-E-EC 

36  22027506 Lý Văn Lộc 11/06/2003 QH-2022-I/CQ-E-RE 

37  22027508 Phạm Đặng Quang Hải 08/12/2004 QH-2022-I/CQ-E-RE 

38  22027520 Nguyễn Đức Giang 11/07/2004 QH-2022-I/CQ-E-RE 

39  22027538 Lê Thanh Sơn 05/02/2004 QH-2022-I/CQ-E-RE 

40  22027550 Trần Đình Cảnh 15/06/2004 QH-2022-I/CQ-E-RE 

41  22020111 Nguyễn Anh Kiệt 15/03/2004 QH-2022-I/CQ-G-AT 

42  22020134 Phạm Văn Hùng 23/11/2004 QH-2022-I/CQ-G-AT 

43  22025513 Nguyễn Hoàng Đông 18/10/2004 QH-2022-I/CQ-I-CN 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

44  22025527 Nguyễn Hoàng Gia Huy 05/11/2004 QH-2022-I/CQ-I-CN 

45  22025533 Dương Việt Hoàng 08/01/2004 QH-2022-I/CQ-I-CN 

46  22028062 Đỗ Khôi Nguyên 11/08/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS1 

47  22028220 Vũ Tuấn Kiệt 13/04/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS1 

48  22028015 Cao Đức Chung 26/03/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS2 

49  22028018 Nguyễn Việt Hùng 17/02/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS2 

50  22028054 Đặng Hoàng Minh Nghĩa 25/04/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS2 

51  22028197 Nguyễn Bá Duy 18/04/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS2 

52  22028105 Trần Anh Khoa 05/12/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS3 

53  22028275 Nguyễn Thành Đạt 08/05/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS3 

54  22028083 Lê Quyết Chiến 11/10/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS4 

55  22028270 Nguyễn Quang Trung 07/08/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS4 

56  22028311 Lê Xuân Nam Khánh 01/08/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS4 

57  22028330 Nguyễn Trần Tuấn Anh 16/06/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS4 

58  22024551 Hoàng Văn Lộc 10/05/2003 QH-2022-I/CQ-I-IS 

59  22024565 Lê Văn Hoàng Khang 02/12/2004 QH-2022-I/CQ-I-IS 

60  22024576 Đào Nguyên Hải 13/11/2004 QH-2022-I/CQ-I-IS 

61  22021201 Bùi Đức Duy 07/10/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT1 

62  22021226 Quách Việt Anh 18/11/2003 QH-2022-I/CQ-I-IT1 

63  22021182 Lương Văn Kết 14/02/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT2 

64  22021185 Lê Thái Sơn 26/09/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT2 

65  22026518 Nguyễn Việt Sơn 31/10/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT20 

66  22021541 Bùi Thiên Vương 06/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-AT 

67  22021548 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-AT 

68  22021575 Nguyễn Minh Khoa 20/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-AT 

69  22024100 Nguyễn Anh Quân 04/12/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

70  22024113 Nguyễn Xuân Thành 03/02/2003 QH-2022-I/CQ-M-EM 

71  22024120 Lê Thành Đạt 02/07/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

72  22024144 Phạm Anh Tùng 02/11/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

73  22024145 Phan Hiểu Phong 04/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

74  22024150 Mai Tiến Dũng 01/04/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

75  22024163 Hoàng Quốc Khánh 04/02/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

76  22026150 Nguyễn Anh Quyền 28/09/2004 QH-2022-I/CQ-M-MT 

77  22026182 Bùi Văn Hưng 18/01/2004 QH-2022-I/CQ-M-MT 

78  22026198 Phạm Văn Nhật 19/03/2004 QH-2022-I/CQ-M-MT 

79  22026204 Phạm Trọng Hùng 08/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-MT 

80  22023516 Nguyễn Thế Minh Tuấn 24/05/2002 QH-2022-I/CQ-P-EE 

81  22023128 Lê Huy Cương 05/05/2004 QH-2022-I/CQ-P-EP 

82  22023184 Lê Thế Vũ 19/10/2004 QH-2022-I/CQ-P-EP 

83  22027102 Phạm Anh Kiệt 18/10/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

84  22027103 Nguyễn Thế Trị 28/06/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

85  22027105 Lê Đình Hùng 26/08/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

86  22027111 Đỗ Văn Đại 27/05/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

87  22027117 Dương Vũ Hoàn 25/06/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

88  22027119 Lê Quang Hậu 29/06/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

89  22027123 Nguyễn Ngọc Hải 22/05/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

90  22027143 Phạm Lê Ngọc Phi 20/02/2004 QH-2022-I/CQ-S-AE 

91  22027144 Trần Đình Trường 24/01/2001 QH-2022-I/CQ-S-AE 

92  23020359 Trịnh Hoàng Đức 13/10/2004 QH-2023-I/CQ-A-AI1 

93  23020367 Phạm Trung Hiếu 28/08/2005 QH-2023-I/CQ-A-AI1 

94  23020391 Phạm Bảo Lăng 01/07/2005 QH-2023-I/CQ-A-AI1 
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95  23020419 Phan Mạnh Quân 15/03/2005 QH-2023-I/CQ-A-AI1 

96  23020435 Vũ Thanh Tùng 27/05/2005 QH-2023-I/CQ-A-AI1 

97  23020446 Hoàng Minh Vũ 15/08/2005 QH-2023-I/CQ-A-AI2 

98  23021059 Đinh Hoàng Anh 08/02/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

99  23021080 Vũ Hồng Cường 14/10/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

100  23021086 Hà Trần Anh Dũng 02/04/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

101  23021092 Trần Khánh Duy 05/01/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

102  23021101 Lê Trung Đức 11/05/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

103  23021069 Nguyễn Thanh Bình 02/09/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

104  23021081 Khương Minh Chiến 27/05/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

105  23021084 Nguyễn Quang Diệu 28/01/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

106  23021093 Nguyễn Thị Minh Duyên 01/01/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

107  23021105 Trần Hoàng Giang 25/10/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

108  23021165 Lê Tuấn Phong 08/03/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

109  23021061 Nguyễn Thế Anh 18/11/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE3 

110  23021064 Đào Duy Bảo 27/09/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE3 

111  23021085 Đinh Hoàng Dũng 30/11/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE3 

112  23021130 Nguyễn Xuân Kiệt 01/05/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE3 

113  23020796 Đỗ Tùng Dương 27/09/2005 QH-2023-I/CQ-E-CE2 

114  23021786 Nguyễn Thành Duy 06/02/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

115  23021828 Phạm Minh Hoàng 14/10/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

116  23021830 Trần Văn Khánh Hoàng 30/05/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

117  23021836 Phan Quang Huy 06/05/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

118  23021886 Nguyễn Đăng Quang 12/12/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

119  23021898 Nguyễn Quang Sơn 13/09/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

120  23021914 Lê Minh Tuyển 11/06/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

121  23021916 Vũ Văn Thái 09/08/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

122  23021827 Đỗ Việt Hoàng 04/07/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC2 

123  23021845 Lý Anh Kiệt 09/06/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC2 

124  23021855 Ngô Tùng Lâm 19/04/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC2 

125  23021863 Đinh Quang Minh 02/10/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC2 

126  23020724 Phạm Thị Bích 24/09/2005 QH-2023-I/CQ-E-RE 

127  23020739 Lê Minh Hải 24/04/2005 QH-2023-I/CQ-E-RE 

128  23020751 Dương Quang Minh 06/08/2005 QH-2023-I/CQ-E-RE 

129  23020777 Hoàng Xuân Trường 06/11/2005 QH-2023-I/CQ-E-RE 

130  23020180 Nguyễn Đức Thế Anh 21/01/2005 QH-2023-I/CQ-G-AT 

131  23020223 Vũ Anh Tú 19/04/2005 QH-2023-I/CQ-G-AT 

132  23020226 Đỗ Danh Thái 05/08/2005 QH-2023-I/CQ-G-AT 

133  23020606 Bùi Đức Hòa 24/04/2005 QH-2023-I/CQ-I-CN 

134  23020612 Nguyễn Quang Huy 19/02/2005 QH-2023-I/CQ-I-CN 

135  23020614 Đỗ Duy Kiên 21/11/2005 QH-2023-I/CQ-I-CN 

136  23020647 Khuất Đình Vinh 10/11/2005 QH-2023-I/CQ-I-CN 

137  23021639 Đào Phương Nam 09/01/2005 QH-2023-I/CQ-I-CS1 

138  23021687 Ngô Hoan Tài 27/09/2005 QH-2023-I/CQ-I-CS1 

139  23021735 Nguyễn Thu Trang 30/08/2005 QH-2023-I/CQ-I-CS1 

140  23021468 Nguyễn Thị Vân Anh 14/12/2004 QH-2023-I/CQ-I-CS2 

141  23021560 Nguyễn Văn Hoàng 31/01/2005 QH-2023-I/CQ-I-CS2 

142  23021604 Lê Thế Lâm 10/04/2005 QH-2023-I/CQ-I-CS2 

143  23021672 Lê Tất Quân 13/11/2005 QH-2023-I/CQ-I-CS2 

144  23020561 Nguyễn Khôi Nguyên 12/12/2005 QH-2023-I/CQ-I-IS 

145  23020664 Nguyễn Trung Hiếu 08/01/2005 QH-2023-I/CQ-I-IT20 
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146  23020687 Huỳnh Lê Nghĩa 14/01/2005 QH-2023-I/CQ-I-IT20 

147  23020250 Lê Hữu Chiến 10/03/2005 QH-2023-I/CQ-M-AT 

148  23021026 Đàm Đức Mạnh 22/02/2005 QH-2023-I/CQ-M-EM 

149  23021244 Vũ Thái Đô 13/04/2005 QH-2023-I/CQ-M-MT1 

150  23021292 Nguyễn Duy Khánh 25/03/2005 QH-2023-I/CQ-M-MT1 

151  23021329 Hoàng Anh Quân 13/02/2005 QH-2023-I/CQ-M-MT2 

152  23021371 Hoàng Minh Vũ 30/05/2005 QH-2023-I/CQ-M-MT2 

153  23020471 Nguyễn Văn Huy 28/01/2005 QH-2023-I/CQ-P-EE 

154  23020494 Nguyễn Huy Tuấn 31/01/2005 QH-2023-I/CQ-P-EE 

155  23020496 Trần Đình Tuấn 11/01/2005 QH-2023-I/CQ-P-EE 

156  23020942 Nguyễn Văn Khải 16/08/2005 QH-2023-I/CQ-P-EP 

157  23020969 Phạm Việt Tiến 18/04/2005 QH-2023-I/CQ-P-EP 

158  23020980 Trần Gia Trung 24/03/2005 QH-2023-I/CQ-P-EP 

159  23021385 Bùi Mạnh Dũng 13/09/2005 QH-2023-I/CQ-S-AE 

160  23021387 Nguyễn Quang Dũng 28/02/2005 QH-2023-I/CQ-S-AE 

161  23021397 Phạm Tiến Đạt 20/06/2005 QH-2023-I/CQ-S-AE 

162  23021445 Phạm Sỹ Thái 12/10/2005 QH-2023-I/CQ-S-AE 

163  23021457 Hoàng Quốc Việt 01/01/2005 QH-2023-I/CQ-S-AE 

164  24022323 Nguyễn Thế Hiển 29/05/2006 QH-2024-I/CQ-A-AI1 

165  24020914 Ngô Đức Anh 26/03/2006 QH-2024-I/CQ-C-CE1 

166  24023075 Dương Bảo Trâm 15/02/2006 QH-2024-I/CQ-C-ID1 

167  24023056 Nguyễn Xuân Phương 06/12/2006 QH-2024-I/CQ-C-ID3 

168  24020377 Bùi Thế Anh 06/07/2006 QH-2024-I/CQ-E-CE1 

169  24020651 Ngô Xuân Thành 21/07/2006 QH-2024-I/CQ-E-CE1 

170  24020540 Nông Việt Khánh 24/11/2005 QH-2024-I/CQ-E-CE2 

171  24020430 Lưu Ngọc Đăng 21/05/2006 QH-2024-I/CQ-E-CE4 

172  24020552 Trần Văn Lâm 16/06/2006 QH-2024-I/CQ-E-CE6 

173  24021687 Nguyễn Đức Anh 24/01/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC2 

174  24021746 Đặng Tất Dũng 21/11/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC2 

175  24021818 Lê Doãn Đoàn Huy 30/01/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC2 

176  24021755 Tạ Tiến Dũng 25/07/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC3 

177  24021748 Đỗ Tiến Dũng 24/10/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC4 

178  24021829 Phạm Gia Huy 28/07/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC5 

179  24021934 Nguyễn Anh Quân 17/12/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC6 

180  24021982 Trịnh Hoàng Tiến 15/01/2006 QH-2024-I/CQ-E-EC6 

181  24022862 Vũ Thanh Dương 19/01/2006 QH-2024-I/CQ-E-RE2 

182  24022884 Lại Văn Lợi 06/03/2006 QH-2024-I/CQ-E-RE2 

183  24022930 Nguyễn Đức Quang Vinh 23/11/2006 QH-2024-I/CQ-E-RE2 

184  24022037 Trần Mạnh Hưng 12/12/2006 QH-2024-I/CQ-G-AT 

185  24022047 Vũ Quang Minh 06/06/2006 QH-2024-I/CQ-G-AT 

186  24022063 Nguyễn Minh Tiến 13/12/2006 QH-2024-I/CQ-G-AT 

187  24022769 Phạm Gia Bảo 26/03/2006 QH-2024-I/CQ-I-CN1 

188  24022835 Lê Minh Thông 21/01/2006 QH-2024-I/CQ-I-CN1 

189  24022794 Nguyễn Minh Hùng 01/08/2006 QH-2024-I/CQ-I-CN2 

190  24021427 Đỗ Trung Dũng 20/09/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS2 

191  24021607 Nguyễn Đức Quang 25/12/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS3 

192  24021440 Nguyễn Hoàng Thái Dương 31/10/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS4 

193  24021592 Hồ Sỹ Phát 23/09/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS4 

194  24021668 Phạm Thanh Tùng 03/05/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS4 

195  24022694 Vũ Quang Minh 21/07/2006 QH-2024-I/CQ-I-IS1 

196  24022730 Phạm Duy Tân 29/05/2006 QH-2024-I/CQ-I-IS1 
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197  24020281 Lê Thuần Anh Quân 30/10/2006 QH-2024-I/CQ-I-IT2 

198  24020008 Hồ Sỹ Huy Anh 07/02/2006 QH-2024-I/CQ-I-IT5 

199  24020077 Hoàng Việt Anh Đức 20/09/2006 QH-2024-I/CQ-I-IT5 

200  24020017 Nguyễn Nhật Anh 28/09/2006 QH-2024-I/CQ-I-IT6 

201  24022080 Nguyễn Xuân Anh 18/09/2006 QH-2024-I/CQ-M-AT2 

202  24020879 Trần Duy Long 20/11/2006 QH-2024-I/CQ-M-EM2 

203  24021126 Trần Trung Khải 08/10/2006 QH-2024-I/CQ-M-MT2 

204  24021180 Nghiêm Văn Phú 03/02/2006 QH-2024-I/CQ-M-MT2 

205  24021110 Hoàng Hiếu 15/02/2006 QH-2024-I/CQ-M-MT3 

206  24021141 Trần Trung Kiệt 08/10/2006 QH-2024-I/CQ-M-MT3 

207  24021146 Nguyễn Cao Hoàng Lân 30/05/2006 QH-2024-I/CQ-M-MT4 

208  24022509 Lê Doãn Đức 08/12/2006 QH-2024-I/CQ-P-EE1 

209  24022511 Phan Huy Đức 03/04/2006 QH-2024-I/CQ-P-EE1 

210  24022535 Nguyễn Nam Hùng 10/01/2006 QH-2024-I/CQ-P-EE1 

211  24022551 Nguyễn Trung Kiên 25/06/2006 QH-2024-I/CQ-P-EE1 

212  24022506 Nguyễn Hải Đăng 17/04/2006 QH-2024-I/CQ-P-EE2 

213  24022588 Đoàn Quốc Trưởng 11/09/2006 QH-2024-I/CQ-P-EE2 

214  24020706 Trần Đức Thế Anh 07/04/2006 QH-2024-I/CQ-P-EP2 

215  24021297 Nguyễn Lưu Đức Minh 14/08/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE1 

216  24021311 Nguyễn Anh Quân 06/11/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE1 

217  24021292 Trần Gia Long 15/10/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE2 

218  24021319 Nguyễn Khánh Sơn 10/08/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE2 

219  24021331 Đặng Hữu Toàn 18/07/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE2 

Danh sách gồm 219 sinh viên./. 



 


